
21Số 210 tháng 12/2014

1. Giới thiệu

Mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng là đề
tài quan trọng được thảo luận nhiều trong khoảng
nửa thế kỷ qua. Khi phân tích theo mô hình tăng
trưởng tân cổ điển, Feder (1983) đã chỉ ra rằng tăng
trưởng xuất khẩu có thể ảnh hưởng đến năng suất
nhân tố tổng hợp thông qua ảnh hưởng lên phần còn
lại của nền kinh tế, từ đó sẽ tác động đến tăng
trưởng kinh tế. Tăng trưởng GDP sẽ phụ thuộc vào
sự gia tăng các yếu tố lao động, vốn và xuất khẩu.
Ngoài ra, sẽ có sự dịch chuyển các yếu tố từ khu vực
phi xuất khẩu có năng suất thấp sang khu vực xuất
khẩu có năng suất cao. Cùng với Feder (1983), các

nghiên cứu của Balassa (1978), Ibrahim (2002)…
đã sử dụng các mô hình tương tự và kết luận rằng
xuất khẩu có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh
tế. Sự tăng lên của xuất khẩu cũng sẽ thúc đẩy khu
vực phi xuất khẩu phát triển. Bên cạnh cách tiếp cận
của Feder, một số nghiên cứu khác cũng có những
cách giải thích khác nhau về tác động của xuất khẩu
đến tăng trưởng kinh tế thông qua tăng năng suất.
Theo Helpman & Krugman (1985), sự tăng trưởng
của xuất khẩu có thể làm tăng năng suất nhờ hiệu
quả kinh tế theo qui mô. Herzer & các cộng sự
(2006) cho rằng, mở rộng xuất khẩu có thể khuyến
khích chuyên môn hóa trong lĩnh vực mà một quốc
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gia có lợi thế so sánh, và dẫn tới tái phân bổ các
nguồn lực từ khu vực ngoài xuất khẩu không hiệu
quả sang khu vực xuất khẩu có hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu cho rằng tăng
trưởng kinh tế cũng có thể có tác động tích cực đến
xuất khẩu của các quốc gia. Luật Verdoorn (Ver-
doorn’s Law) do P.J. Verdoorn (1949) đề xuất cho
rằng sự tăng trưởng sản lượng nhanh hơn làm tăng
năng suất do hiệu quả kinh tế theo qui mô. Đây là
cơ sở cho hầu hết các nghiên cứu giải thích cho giả
thuyết về tác động của tăng trưởng kinh tế đến xuất
khẩu. Helpman & Krugman (1985) cho rằng xuất
khẩu có thể tăng lên nhờ hiệu quả kinh tế theo quy
mô làm tăng năng suất. Tăng xuất khẩu tiếp tục cho
phép mở rộng qui mô, giảm chi phí và có thể cho kết
quả đạt năng suất cao hơn nữa. Bhagwati (1988)
phỏng đoán rằng, thương mại gia tăng có thể tạo
thêm nhiều thu nhập hơn và thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế. Tăng trưởng kinh tế sẽ đẩy mạnh quá trình
hình thành kỹ năng cũng như tiến bộ công nghệ, góp
phần nâng cao hiệu quả sản xuất, dẫn đến tăng lợi
thế cạnh tranh cho các quốc gia trên thị trường quốc
tế và từ đó giúp mở rộng thương mại. Blecker
(2009) đưa ra mô hình “vòng xoắn tiến” (The Virtu-
ous Circle Model) dựa theo Luật Verdoorn biểu thị
mối quan hệ vòng tròn mở theo hướng tích cực giữa
xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế. Trong đó, sự tăng
trưởng sản lượng nhanh hơn làm tăng năng suất do
hiệu quả kinh tế theo qui mô. Điều này sẽ giúp tăng
lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa của các quốc gia và
dẫn đến tăng kim ngạch xuất khẩu.

Việt Nam đã trải qua chặng đường gần ba thập kỷ
thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa, hội nhập
với khu vực và thế giới. Một trong những nội dung
chính của công cuộc đổi mới và thay đổi chính sách
là thực hiện chiến lược thúc đẩy xuất khẩu. Khu vực
xuất khẩu phát triển theo lợi thế so sánh đã đạt được
nhiều thành tựu cùng với tăng trưởng kinh tế ở Việt
Nam. Do đó, vai trò của thương mại quốc tế cũng
như xuất khẩu đối với tăng trưởng kinh tế của Việt
Nam là đề tài được phân tích, nghiên cứu nhiều, và
kết quả thu được từ những nghiên cứu này cũng khá
đa dạng. Điển hình là các nghiên cứu của Phan M.
Ngoc và cộng sự (2003), Pham Mai Anh (2008) đã
sử dụng những phương pháp định lượng khác nhau
để phân tích mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng
trưởng kinh tế Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu
cho rằng chưa có bằng chứng kinh tế lượng rõ ràng
cho thấy ảnh hưởng của xuất khẩu tới tăng trưởng
kinh tế Việt Nam như những nước Đông Nam Á
khác. Không hoàn toàn thống nhất với các nghiên

cứu trên và cho rằng chiến lược tăng trưởng kinh tế
hướng về xuất khẩu ở Việt Nam cần phải được
nghiên cứu sâu hơn về bản chất, Nguyễn Thị Thu
Thủy (2014) đã đi sâu phân tích ảnh hưởng của quy
mô và các thuộc tính của xuất khẩu tới tăng trưởng
kinh tế thông qua tác động đến năng suất nhân tố
tổng hợp (TFP), qua đó đã chỉ ra rằng xuất khẩu có
tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế của Việt
Nam. Kết luận này cũng có cùng quan điểm với
Phan Thế Công (2011) trong nghiên cứu về mô hình
tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu của Việt
Nam, theo dữ liệu cấp tỉnh. Nhìn chung, các nghiên
cứu mới chỉ đề cập đến mối quan hệ một chiều theo
hướng tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh
tế mà chưa thực sự làm rõ được mối quan hệ hai
chiều giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt
Nam. Bài viết này sẽ giải thích mối quan hệ giữa
xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam theo
mô hình “vòng xoắn tiến” trên cơ sở các luận điểm
của Luật Verdoorn. Để đạt mục tiêu nghiên cứu,
ngoài phần giới thiệu và tài liệu tham khảo, kết cấu
của bài viết được chia thành 3 phần chính. Trong đó,
cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu được
trình bày trong mục 2. Mục 3 phân tích mối quan hệ
giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và
cuối cùng là kết luận.

2. Mô hình lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1. Mô hình “vòng xoắn tiến” về mối quan hệ
giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế

Mô hình “vòng xoắn tiến” về mối quan hệ giữa
xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế được xây dựng dựa
trên Luật Verdoorn. Luật này được đặt tên theo nhà
kinh tế học người Hà Lan, Petrus Johannes Ver-
doorn. Trong một nghiên cứu của mình năm 1949,
P.J. Verdoorn lần đầu tiên đã định lượng mối quan
hệ giữa tăng trưởng sản lượng với tăng trưởng năng
suất (Sahni & Atri, 2012). Luật Verdoorn lý giải
rằng sự tăng trưởng sản lượng nhanh hơn làm tăng
năng suất do hiệu quả kinh tế theo qui mô. Do đó,
một nền kinh tế tăng trưởng nhanh cũng sẽ trải qua
quá trình tăng năng suất. Nếu tiền lương không tăng
tương xứng với mức tăng năng suất thì giá cả sẽ
giảm, làm tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa
xuất khẩu và do đó có tác dụng khuyến khích xuất
khẩu. Sự gia tăng của xuất khẩu, đến lượt nó, lại
kích thích tổng cầu và tạo ra tăng trưởng mới. Quá
trình liên tục tiếp diễn tạo ra một “vòng xoắn tiến”
trong mối quan hệ giữa mở rộng xuất khẩu và tăng
trưởng kinh tế. Mô hình “vòng xoắn tiến” về mối
quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế được
mô tả trong hình 1. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu

Để kiểm định mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng
trưởng kinh tế tại Việt Nam, bài viết sử dụng mô
hình VECM (Vector Autoregressive Error Correc-
tion Model) với ba biến số là logarit cơ số tự nhiên
của xuất khẩu (LNX), tỷ giá hối đoái thực đa phương
(LNREER) và tổng sản phẩm trong nước (LNGDP). 

Phương pháp này có ưu điểm hơn so với việc ước
lượng các phương trình tĩnh bằng phương pháp bình
phương nhỏ nhất (OLS). Vì việc ước lượng các
phương trình tĩnh đơn lẻ thường phải có giả định về
dạng mô hình và quan hệ nhân quả giữa các biến,
trong khi đó, mô hình VECM hàm chứa mọi mối
quan hệ tương hỗ động theo thời gian giữa các biến,
theo đó, phân tích được tác động trong ngắn hạn,
cũng như quá trình điều chỉnh đến quan hệ ổn định
trong dài hạn. Ngoài ra, việc sử dụng phương pháp
này cũng tránh được một số yếu điểm của phương
pháp OLS như hồi quy giả mạo (spurious
regression) hoặc tự tương quan.

Đầu tiên, ba biến số LNX, LNREER và LNGDP sẽ
được kiểm định tính dừng thông qua kiểm định
nghiệm đơn vị ADF. Sau đó, kiểm  định đồng liên
kết (cointegration) sẽ được thực hiện thông qua thủ
tục Johansen. Nếu các biến số liên kết bậc 1 (I(1))
và có quan hệ đồng liên kết, thì mô hình VECM sẽ
được ước lượng và các hàm phản ứng của các biến
số đối với các cú sốc nội sinh được ước lượng để
kiểm định giả thuyết về mối quan hệ giữa xuất khẩu
và tăng trưởng kinh tế theo kênh truyền dẫn của mô
hình “vòng xoắn tiến”. Độ trễ tối ưu cho các biến
của mô hình được lựa chọn theo các tiêu chuẩn LR,
FPE, AIC và HQ.

Ở đây, theo mô hình lý thuyết, tỷ giá thực đa
phương là biến trung gian trong mối quan hệ giữa
xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế (theo kênh truyền
dẫn: GDP jREER j X), đo lường sức cạnh tranh

về giá hàng hoá. Khi tỷ giá hối đoái thay đổi sẽ làm
thay đổi mức giá tương đối của hàng hoá và dịch vụ
bằng đồng tiền trong nước và đồng tiền nước ngoài,
nên tỷ giá sẽ có ảnh hưởng nhất định đến xuất nhập
khẩu. 

Trên thực tế, tỷ giá là một công cụ quản lý vĩ mô
rất quan trọng của chính phủ. Khi sử dụng công cụ
này trong quản lý vĩ mô, các nhà hoạch định chính
sách phải xem xét đồng thời ảnh hưởng của tỷ giá
đến xuất khẩu và ổn định kinh tế vĩ mô khi quyết
định cơ chế điều hành tỷ giá. Lý do là vì tỷ giá có
tác động không chỉ đến xuất nhập khẩu mà còn có
tác động đến lạm phát, vay nợ nước ngoài và sự ổn
định của thị trường tài chính.

2.3. Dữ liệu 

2.3.1. Nguồn số liệu

Số liệu trong bài viết được thu thập chủ yếu từ
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Quỹ tiền tệ
quốc tế (IMF) - International Financial Statistics
(IFS), Datastream, Tổng cục Thống kê (GSO) và Bộ
Công thương Việt Nam trong giai đoạn 1999-2013.

2.3.2. Biến số và thang đo

Tổng sản lượng (GDP): được đo bằng GDP thực
tế của Việt Nam, đơn vị tính tỷ đồng và được tính
theo giá so sánh năm 1994. 

Xuất khẩu (X): là giá trị kim ngạch xuất khẩu
hàng hóa thực tế của Việt Nam, đơn vị tính tỷ đồng.
Biến số này được chuẩn hóa theo giá năm 1994
bằng cách lấy giá trị xuất khẩu hàng hóa danh nghĩa
chia cho chỉ số giảm phát.

Tỷ giá hối đoái thực đa phương (REER1): là chỉ
số tỷ giá thực đa phương của Việt Nam đồng so với
đồng tiền của các đối tác thương mại chủ yếu. Dựa
vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam
với các bạn hàng thương mại trên thế giới, 10 đối
tác thương mại có tỷ trọng kim ngạch xuất nhập

Hình 1: Mô hình vòng xoắn tiến về mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế

Nguồn: Blecker (2009, tr.6)
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khẩu lớn nhất với Việt Nam đã được lựa chọn gồm
có Đài Loan, Đức, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Pháp,
Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và Úc.

Tỷ giá thực đa phương ở thời kỳ i (REERi) sẽ
được xác định như sau:

(1)

Trong đó: ei
j = Ei

j/E
0

j là chỉ số tỷ giá danh nghĩa
của ngoại tệ thứ j tại thời kỳ i so với kỳ gốc. Ei

j là
tỷ giá danh nghĩa của đồng ngoại tệ thứ j trong rổ
ngoại tệ tại thời kỳ  i và E0

j là tỷ giá danh nghĩa của
đồng ngoại tệ thứ j trong rổ ngoại tệ tại thời kỳ gốc.
wj là tỷ trọng thương mại của các nước có đồng tiền
tham gia vào rổ ngoại tệ, được tính bằng cách lấy
“Kim ngạch xuất nhập khẩu với đối tác j/Tổng kim
ngạch xuất nhập khẩu với các đối tác trong rổ ngoại
tệ”. CPIj

i là chỉ số giá điều chỉnh của đối tác j thời
kỳ i và CPIi là chỉ số giá điều chỉnh của Việt Nam
thời kỳ i. Chỉ số giá điều chỉnh là chỉ số giá đã được
chuẩn hóa theo năm gốc 1994.

Như vậy, để tính tỉ giá thực đa phương theo công
thức (1) thì CPI của Việt Nam và 10 đối tác tác
thương mại được tính là chỉ số giá bình quân so với
năm gốc. Tỷ giá danh nghĩa (E) là tỷ giá giữa Việt
Nam đồng với các đồng tiền trong rổ 10 ngoại tệ,
tương ứng với 10 đối tác thương mại chủ lực của
Việt Nam, và được tính bình quân trong kỳ. Riêng
đối với hai nước Pháp và Đức, tỷ giá được lấy là tỷ
giá của đồng Việt Nam so với đồng Euro. Kim
ngạch xuất nhập khẩu được lấy là giá trị xuất nhập
khẩu hàng hóa của Việt Nam với các đối tác thương
mại. Giá trị xuất nhập khẩu được quy đổi thành đơn
vị là triệu USD thống nhất cho các đối tác có giao
dịch với Việt Nam. Nguồn số liệu sử dụng để tính
REER được thu thập từ IMF và GSO. Riêng dữ liệu
của Đài Loan được thu thập từ trang web của cơ
quan thống kê Đài Loan (http://eng.stat.gov.tw).

Biến giả: D2008 được đưa vào mô hình để xem
xét ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu
năm 2008 đến xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế.
Ngoài ra, do các số liệu gốc không điều chỉnh theo
mùa vụ, nên trong mô hình chúng tôi cũng đưa thêm
các biến giả mùa vụ (Si) để xem xét ảnh hưởng mùa
vụ đến tăng trưởng và xuất khẩu. Trong đó, biến S1
nhận giá trị 1 trong quý 1 của các năm, các quý khác
nhận giá trị 0; biến S2 nhận giá trị 1 trong quý 2 của
các năm, các quý khác nhận giá trị 0; biến S3 nhận
giá trị 1 trong quý 3 của các năm, các quý khác nhận
giá trị 0. Các biến giả đưa vào mô hình đều đóng vai
trò là biến ngoại sinh.

3. Phân tích mối quan hệ giữa xuất khẩu và
tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 

3.1. Thực trạng về xuất khẩu và tăng tưởng
kinh tế ở Việt Nam

Trong những năm qua, tăng trưởng xuất khẩu
luôn là một trong các mục tiêu quan trọng của điều
tiết vĩ mô ở Việt Nam. Trong hơn một thập kỷ qua,
ngoại trừ năm 2009 có tỷ lệ tăng trưởng âm, xuất
khẩu của Việt Nam đã liên tục tăng trưởng với tỉ lệ
trung bình 19,5%/năm trong giai đoạn 2000 - 2013,
gần bằng mức tăng của thời kỳ 1990 - 1999 là
20,5%/năm. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đã có sự
chuyển dịch tích cực (Hình 2), theo hướng giảm dần
tỷ trọng của nhóm hàng nông lâm thủy sản có giá trị
gia tăng thấp, từ 32% năm 1999 xuống còn 17,6%
năm 2013, tăng tỷ trọng của nhóm hàng công
nghiệp nặng, từ 31,3% lên 44,3%, nhóm hàng công
nghiệp nhẹ tăng từ 36,7% lên 38,1% trong cùng thời
kỳ. Tỷ trọng hàng xuất khẩu đã qua chế biến cũng
đã tăng lên và giảm tỷ trọng hàng xuất khẩu thô. Từ
năm 2010 đến nay, kim ngạch xuất khẩu thuộc
nhóm hàng đã qua chế biến chiếm trên 60%, còn lại
chỉ có khoảng gần 40% là hàng xuất khẩu thô.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, công tác phát
triển thị trường xuất khẩu đạt được nhiều thành tựu
quan trọng. Việt Nam đã thâm nhập và khai thác tốt
hơn những thị trường trọng điểm truyền thống,
trong đó, Mỹ và EU là hai thị trường xuất khẩu tiềm
năng và lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm,
tiếp đến là các nước ASEAN, Nhật Bản, Trung
Quốc... Đặc biệt, thành tựu lớn trong hoạt động xuất
khẩu của Việt Nam là thâm nhập thành công vào thị
trường Mỹ. Giá trị xuất khẩu vào thị trường Mỹ đã
tăng hơn hai lần ngay sau một năm hai nước ký kết
Hiệp định thương mại song phương năm 2001 và
đến năm 2013 đã tăng hơn 20 lần. Bên cạnh đó, thị
trường châu Đại Dương tiếp tục được mở rộng,
đồng thời khai phá mạnh mẽ thị trường Trung Đông,
Châu Phi và Mỹ La-tinh... Điều này cũng sẽ góp
phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu
hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam.

Tỉ lệ xuất khẩu trên GDP của Việt Nam thuộc loại
khá cao so với các nước và vùng lãnh thổ trên thế
giới (Hình 4). Tỷ lệ này cũng liên tục tăng mạnh từ
40,3% năm 1999 lên 77,2% năm 2013, trong đó,
năm 2009 do giá trị xuất khẩu giảm so với 2008 nên
tỷ lệ này cũng bị giảm khoảng 12% so với năm 2008. 

Với tốc độ tăng trưởng cao, thường tăng gấp hơn
2 lần tốc độ tăng GDP, xuất khẩu đã đóng góp tích
cực vào tăng trưởng kinh tế, góp phần điều chỉnh cơ
cấu kinh tế, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân
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Hình 2: Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam phân theo nhóm hàng 

Hình 3: Tỷ trọng các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam

dân và xóa đói giảm nghèo… (Chu Văn Cấp, 2014).
Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong những
năm từ 1999 – 2013 đạt trung bình 6,7%, trong đó,
giai đoạn có mức tăng trưởng cao nhất là các năm từ
2002 – 2007, đạt trung bình 7,9%. 

Nhìn chung, tăng trưởng GDP của Việt Nam

thuộc nhóm cao so với các nước trong khu vực và
thế giới. Hình 5 biểu diễn tốc độ tăng trưởng kinh tế
của Việt Nam so với một số nước tiêu biểu trong
khu vực cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của
Việt Nam luôn thuộc nhóm đầu cùng với Trung
Quốc và Myanmar. Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh
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Hình 4: Tỷ lệ xuất khẩu trên GDP của Việt Nam

Nguồn: GSO và tính toán của tác giả 

tế của Việt Nam cũng ổn định hơn và không có
những thay đổi đột biến như các quốc gia khác,
ngoại trừ hai giai đoạn suy giảm do ảnh hưởng của
khủng hoảng là 1997-1999 và 2008-2009. Đặc biệt,
tính đến hết năm 2013, thời gian tăng trưởng kinh tế
của Việt Nam đã đạt 33 năm liên tục (1981 - 2013),
chỉ thua kỷ lục 37 năm (1977 - 2013)2 do Trung
Quốc nắm giữ.

3.2. Tỷ giá hối đoái thực đa phương - kênh
truyền dẫn tác động của tăng trưởng kinh tế đến
xuất khẩu ở Việt Nam

Theo Luật Verdoorn, sự tăng trưởng sản lượng
nhanh hơn làm tăng năng suất do hiệu quả kinh tế
theo qui mô. Do đó, một nền kinh tế tăng trưởng
nhanh cũng sẽ trải qua quá trình tăng năng suất. Nếu
tiền lương không tăng tương xứng với mức tăng
năng suất thì giá cả sẽ giảm, làm tăng khả năng cạnh
tranh của hàng hóa xuất khẩu và do đó có tác dụng
khuyến khích xuất khẩu. Một trong các thước đo
khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu là tỷ
giá hối đoái thực đa phương. Khi tỷ giá thực tăng,
VND giảm giá thực và sức cạnh tranh thương mại

Hình 5: Tăng trưởng GDP của Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực (%)

Nguồn: World Development Indicators
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quốc tế của Việt Nam được cải thiện, từ đó thúc đẩy
xuất khẩu tăng trưởng. Ngược lại, khi tỷ giá thực
giảm, VND tăng giá thực và sức cạnh tranh thương
mại quốc tế của Việt Nam bị giảm, khi đó xuất khẩu
sẽ giảm.

Hình 6 cho thấy tỷ giá thực đa phương, xuất khẩu
và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có mối tương
quan với nhau, nhất là giữa tỷ giá thực và xuất khẩu.
Mặc dù có những sai lệch nhất định nhưng cả ba chỉ
tiêu đều có xu hướng biến động cùng chiều theo thời
gian. Trong các năm 2000-2001, 2005-2009 và
2012-2013, tỷ giá thực có xu hướng giảm, điều này
phù hợp với sự suy giảm của xuất khẩu trong những
năm đó. Đặc biệt là ở giai đoạn khủng hoảng kinh tế
toàn cầu năm 2008- 2009 thì cả tăng trưởng kinh tế,
tỷ giá thực và xuất khẩu đều giảm mạnh. Tuy nhiên,
khi nền kinh tế gia tăng tốc độ tăng trưởng trong các
năm 2002- 2004 và 2010- 2011, thì tỷ giá thực cũng
có xu hướng tăng lên, nên về lý thuyết sẽ làm tăng
khả năng cạnh tranh thương mại quốc tế của Việt
Nam. Và thực tế xuất khẩu tăng trưởng mạnh trở lại

trong những năm đó đã phần nào minh chứng cho
mối quan hệ này. Bên cạnh đó, nghiên cứu của
Nguyễn Thị Kim Thanh (2011) đã chỉ ra rằng khi cơ
cấu hàng hóa xuất khẩu thay đổi tích cực theo
hướng tăng tỷ trọng của hàng hóa chế biến thì hệ số
co giãn của cầu xuất nhập khẩu theo tỷ giá sẽ tăng
lên. Trong khi đó, theo phân tích thực trạng xuất
khẩu thì hàng hóa tinh chế chiếm tỷ trọng ngày càng
cao trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
Do đó, xuất khẩu của Việt Nam sẽ co giãn hơn đối
với sự thay đổi của tỷ giá, tức là tỷ giá sẽ có tác
động lớn hơn đến xuất khẩu của Việt Nam.

Vai trò truyền dẫn của tỷ giá thực đa phương đối
với tác động của tăng trưởng kinh tế đến xuất khẩu
sẽ tiếp tục được kiểm chứng trong phần ước lượng
thực nghiệm dưới đây.

3.3. Kết quả ước lượng thực nghiệm mối quan hệ
giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Phần này sẽ trình bày kết quả ước lượng thực
nghiệm mối quan hệ hai chiều giữa xuất khẩu và

Hình 6: Tỷ giá thực đa phương, tăng trưởng GDP và tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam

Nguồn: GSO và tính toán của tác giả
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tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam theo mô hình “vòng
xoắn tiến”. Trong đó, tỷ giá hối đoái thực tế, đại
diện cho khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất
khẩu, là biến trung gian cho kênh truyền dẫn từ tăng
trưởng kinh tế đến xuất khẩu. Các chuỗi số liệu
được chuyển về dạng logarit (LN) với tần suất là
quý cho giai đoạn 1999 – 2013 bao gồm 60 quan sát.
Mô tả thống kê tóm tắt của các biến LNGDP, LNX
và LNREER được thể hiện trong Bảng 1.

Hình 7 biểu diễn đồ thị của các biến LNGDP,
LNX và LNREER từ quý 1 năm 1999 đến quý 4 năm
2013 cho thấy các chuỗi này đều có xu thế và không
dừng. Để kiểm định tính dừng cho các chuỗi số liệu,
kiểm định Augumented Dickey Fuller (ADF) đã

được thực hiện. Kết quả kiểm định ADF được trình
bày tóm tắt trong bảng 2 cho thấy, giả thuyết nghiệm
đơn vị cho các biến đều không bị bác bỏ, tuy nhiên
chuỗi sai phân bậc 1 của các biến là dừng. Như vậy,
các biến được sử dụng trong mô hình đều liên kết
bậc 1.

Bước tiếp theo là kiểm định độ trễ tối ưu cho các
biến của mô hình. Kết quả trong bảng 3 cho thấy,
theo các tiêu chuẩn LR, FPE, AIC và HQ, độ trễ tối
ưu được lựa chọn cho các biến đối với mô hình
VECM là 5, giảm 1 trễ so với mô hình VAR. 

Sau khi xác định được các chuỗi số liệu là dừng ở
sai phân bậc 1. Kiểm định đồng liên kết Johansen đã
được thực hiện để kiểm định các giả thuyết đồng liên

Bảng 2: Kết quả kiểm định tính dừng cho các chuỗi số liệu
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kết giữa các biến với 5 trễ trong mỗi biến. Hình 7
cho thấy xu thế của LNX, LNREER và LNGDP giống
với xu thế tuyến tính và có hệ số chặn. Do vậy, hai
đặc trưng này đã được đưa vào để thực hiện kiểm
định đồng liên kết. Kết quả kiểm định đồng liên kết
Johansen được trình bày tóm tắt trong bảng 4. Kết
quả chỉ ra rằng có ít nhất một mối quan hệ đồng liên
kết ở mức ý nghĩa 5%. Điều này cũng có nghĩa là có
mối quan hệ dài hạn giữa GDP, REER và X. Với
thông tin này, ở bước tiếp theo chúng tôi tiến hành
ước lượng mô hình VECM để xác định mối quan hệ
giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.

D(LNGDP) =s1+S
5

i=1(aiD(LNGDP(-i))
+βiD(LNREER(-i))+giD(LNX(-i)))+l1(EC(-
1)+S3

j=1Sj+D2008+e1 (2)

D(LNREER) =s2+S
5

i=1(aiD(LNGDP(-i))
+βiD(LNREER(-i))+giD(LNX(-i)))+l2(EC(-
1)+S3

j=1Sj+D2008+e2 (3)

D(LNX) =s3+S
5

i=1(aiD(LNGDP(-i))
+βiD(LNREER(-i))+giD(LNX(-i)))+l3(EC(-
1)+S3

j=1Sj+D2008+e3 (4)

Trong đó: liEC(-1) là phần mất cân bằng giữa giá
trị ngắn hạn và giá trị dài hạn. EC(-1) là biến điều
chỉnh sai số, li là hệ số của biến điều chỉnh sai số, nó
cho biết tốc độ mà hệ thống tiếp cận đến trạng thái cân
bằng dài hạn. Cụ thể, mức độ trễ trung bình của quá
trình điều chỉnh đến trạng thái cân bằng dài hạn là
-1/li. Điều này có nghĩa là giá trị tuyệt đối của li
càng lớn thì quá trình điều chỉnh diễn ra càng nhanh. 

Mô hình VECM được ước lượng với 5 trễ trong
mỗi biến, và mô hình tổng quát có dạng như sau:

Kết quả ước lượng tóm tắt được thể hiện trong
bảng 5 cho thấy, các hệ số của số hạng hiệu chỉnh
sai số (EC(-1)) có ý nghĩa đối với cả ba phương
trình. Điều này có nghĩa là có mối quan hệ dài hạn
giữa xuất khẩu, tỷ giá hối đoái thực và tăng trưởng
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kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, trong ngắn hạn
cũng tồn tại quan hệ hai chiều giữa xuất khẩu và
tăng trưởng kinh tế, và quan hệ một chiều từ tăng
trưởng kinh tế đến tỷ giá hối đoái thực. Yếu tố mùa
vụ có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và tỷ giá
hối đoái thực, nhưng không ảnh hưởng đến xuất
khẩu. Kết quả cũng chỉ ra rằng, cuộc khủng hoảng
kinh tế toàn cầu năm 2008 có ảnh hưởng tiêu cực
đến tăng trưởng kinh tế và làm giảm tỷ giá hối đoái
thực của Việt Nam. Đối với xuất khẩu, tuy kết quả
ước lượng cho thấy hệ số của D2008 không có ý

nghĩa thống kê nhưng dấu của hệ số này là âm, cộng
với tác động làm giảm tỷ giá thực, do đó khủng
hoảng tài chính toàn cầu rõ ràng cũng có ảnh hưởng
tiêu cực đến xuất khẩu của Việt Nam. Có thể thấy
những tác động này qua hình 6 và hình 7, vào năm
2008 tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam
giảm khá rõ (xuất khẩu giảm trong quý 4), đặc biệt
năm 2009 tăng trưởng xuất khẩu chỉ đạt mức -8,9%. 

Hình 8 thể hiện các hàm phản ứng trong thời gian
nghiên cứu là 10 kỳ (quý). Theo đó, những cú sốc
REER có tác động mạnh và đầy đủ nhất đối với X từ
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quý 3 đến quý 6, sau đó giảm dần (hình thứ 3 dòng
2); Biểu đồ 1 ở dòng 3 hình 8 cho thấy REER phản
ứng tức thời đối với các cú sốc GDP, mức độ phản
ứng mạnh và đầy đủ nhất là vào quý 3, sau đó tắt
dần; X cũng có phản ứng tức thời với các cú sốc
GDP,  mức độ phản ứng mạnh và đầy đủ nhất là vào
quý 4 và 5 (biểu đồ 1 ở dòng thứ 2 hình 8); GDP thì
lại có phản ứng đối với các cú sốc X bắt đầu từ quý
2 và mức độ phản ứng mạnh và đầy đủ nhất là vào
quý 7 (Biểu đồ 2 dòng 1 ở hình 8). 

Như vậy, theo mô hình “vòng xoắn tiến”, kết quả
nghiên cứu đã cho thấy tăng trưởng xuất khẩu là
động lực cho tăng trưởng kinh tế, đến lượt nó, tăng
trưởng kinh tế sẽ thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu ở
giai đoạn tiếp theo. Và REER là biến trung gian cho
mối quan hệ từ tăng trưởng kinh tế đến xuất khẩu ở
Việt Nam. Theo đó, tăng trưởng kinh tế góp phần
làm tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, biểu
hiện là tỷ giá hối đoái thực sẽ tăng lên, và dẫn đến
tăng trưởng xuất khẩu. 

4. Kết luận 

Việt Nam đã và đang thực hiện chiến lược thúc
đẩy xuất khẩu theo mô hình tăng trưởng bền vững
và hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu. Khu vực
xuất khẩu phát triển theo lợi thế so sánh đã đạt được
nhiều thành tựu cùng với tăng trưởng kinh tế ở Việt

Nam. Kết quả phân tích thực nghiệm cho thấy, xuất
khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam có tác động
hỗ trợ lẫn nhau theo cả hai chiều trong ngắn hạn và
dài hạn. Cùng với những đánh giá thực trạng về xuất
khẩu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nghiên cứu
đã chỉ ra rằng tăng trưởng xuất khẩu là động lực cho
tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam; đồng thời, tăng
trưởng kinh tế cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng
xuất khẩu ở giai đoạn tiếp theo thông qua tăng năng
suất giúp tăng lợi thế cạnh tranh của sản phẩm; và
tỷ giá hối đoái thực là biến trung gian cho mối quan
hệ từ tăng trưởng kinh tế đến xuất khẩu ở Việt Nam. 

Với kết quả trên, nghiên cứu khẳng định chiến
lược thúc đẩy xuất khẩu mà Việt Nam đã theo đuổi
trong thời gian qua là hoàn toàn phù hợp. Chiến
lược thúc đẩy xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của
Việt Nam rõ ràng là đã có sự bổ trợ lẫn nhau rất tích
cực, góp phần nâng cao hiệu quả điều tiết vĩ mô nền
kinh tế. Bên cạnh đó, cơ chế quản lý tỷ giá hối đoái
được thực hiện tốt sẽ là kênh truyền dẫn quan trọng
để tăng trưởng kinh tế, tác động tích cực đến xuất
khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, việc sử dụng công
cụ tỷ giá cũng cần phải tính toán đến các yếu tố và
mục tiêu khác trong nền kinh tế như vay nợ nước
ngoài, hiệu ứng lạm phát, tăng trưởng bền vững… 

Hình 8: Phản ứng của các biến số với các cú sốc 
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Ghi chú:

1. Tỉ giá hối đoái danh nghĩa sử dụng trong nghiên cứu này được định nghĩa là số nội tệ đổi được một đồng ngoại tệ
(E). Do đó tỉ giá tăng nghĩa là đồng nội tệ mất giá, đồng ngoại tệ lên giá và ngược lại.

2. Theo dữ liệu của World Bank 2014.
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